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Nội dung bài viết 

1. Bài 3: Luyện từ và câu trang 98, 99 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Bài 3: Luyện từ và câu trang 98, 99 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Luyện từ và câu 

Câu 1 trang 98 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ ngữ có nghĩa 
giống nhau. 

 

Trả lời 

Vịt xiêm – Ngan 

Củ mì – Củ sắn  

Kẹo đậu phộng – Kẹo lạc 

 Muối mè – Muối vừng 

Câu 2 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm 1 – 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ 
sau 
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Trả lời 

Mẹ: má, u, bầm 

Bố: cha, thầy, tía 

Lớn: bự, đô 

Đẹp: xinh 

Câu 3 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đặt câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài 
tập 2 

Trả lời 

Thầy tôi mới đi làm đồng về. 

Thằng Hoa trông thật đô con. 

Câu 4 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm câu hỏi và từ ngữ dùng để hỏi có trong 
các đoạn văn sau 
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Trả lời 

Câu Câu hỏi Từ ngữ dùng để hỏi 
a Con tên là gì? gì 
b Quê bạn ở đâu? ở đâu 
c Sao con không được quàng khăn đỏ như các anh chị hả bố? hả 
d Bạn nào lên bảng giải giúp cô bài này? này 

Vận dụng  

Câu 1 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đặt tên cho bức tranh của cô giáo trong bài 
thơ Bàn tay cô giáo  
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Trả lời 

Có thể đặt tên như sau  

- Bức tranh cô giáo  

- Bức tranh khéo léo 

Câu 2 trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 3: Giới thiệu bức tranh với người thân 

Trả lời 

Giới thiệu với mọi người, đây là bức tranh hôm nay cô giáo con đã làm. Bức tranh có 
ông mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp, có chiếc thuyền ra khơi trong làn sóng dập 
dờn. Cô giáo con đã rất khéo léo, cẩn thận để làm ra bức tranh tuyệt vời này. Mọi 
người có thấy bức tranh này đẹp không ạ. 


